
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT
 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

STT
Số 
báo 

danh
Họ và tên Giới 
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bộ 

 Điểm 
tổng 

1 1201 Phạm Tiến An Nam 25/12/1985 Điện Biên 6,0   5,0     9,0    20,0   
2 1202 Phạm Thế Biển Nam 05/10/1988 Thái Bình 4,5   3,5     9,0    17,0   
3 1203 Hồ Đăng Chiến Nam 27/01/1986 Nghệ An
4 1204 Nguyễn Công Diện Nam 05/06/1988 Vĩnh Phúc 4,0   6,5     9,5    20,0   
5 1205 Nguyễn Công Định Nam 30/12/1985 Vĩnh Phúc 4,5   6,0     8,5    19,0   
6 1206 Hoàng Hữu Hải Nam 06/09/1985 Nghệ An 4,5   5,5     9,5    19,5   
7 1207 Hoàng Thanh Hải Nam 28/10/1981 Điện Biên
8 1208 Trần Văn Khánh Nam 23/04/1987 Bắc Giang 2,5   7,0     9,0    18,5   
9 1209 Vũ Hồng Khanh Nam 28/12/1982 Bắc Ninh 4,0   6,5     8,5    19,0   

10 1210 Nguyễn Ngọc Khiêm Nam 02/11/1989 Phú Thọ 4,5   5,0     8,5    18,0   
11 1211 Nguyễn Văn Quang Nam 28/08/1988 Hà Nội 4,5   4,0     8,0    16,5   
12 1212 Phạm Văn Quảng Nam 16/02/1986 Nghệ An 4,5   6,0     8,0    18,5   
13 1213 Nguyễn Khắc Tài Nam 29/11/1989 Thanh Hóa 4,5   5,0     9,0    18,5   
14 1214 Xiêm Mạnh Thắng Nam 09/04/1987 Bắc Giang
15 1215 Phạm Xuân Trường Nam 06/12/1987 Ninh Bình
16 1216 Nguyễn Minh Vương Nam 08/05/1989 Hà Nội 4,5   5,0     9,5    19,0   

PGS.TS. Nguyễn Văn Long

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 2013

Chuyên ngành: Cầu đường bộ
Thi tuyển ngày 23&24/11/2013

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013
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1 1221 Đậu Bá Cương Nam 05/10/1990 Nghệ An 2,5   7,5     2,0    12,0   
2 1222 Phạm Văn Đăng Nam 20/02/1990 Hải Phòng 4,0   7,5     6,0    17,5   
3 1223 Ngô Văn Đức Nam 03/11/1989 Thanh Hóa 3,5   6,5     6,0    16,0   
4 1224 Đào Văn Giang Nam 07/01/1990 Hà Nội 4,5   7,5     6,0    18,0   
5 1225 Lê Phú Hà Nam 12/07/1989 Hà Tĩnh 4,5   9,0     7,0    20,5   
6 1226 Hoàng Đình Hiệp Nam 13/09/1991 Hải Dương 5,0   8,0     5,5    18,5   
7 1227 Đinh Lý Huỳnh Nam 15/02/1990 Thái Nguyên 3,5   7,0     5,0    15,5   
8 1228 Phạm Xuân Huynh Nam 21/12/1991 Bắc Giang 4,5   7,5     5,5    17,5   
9 1229 Vũ Văn Lai Nam 20/07/1991 Nam Định 4,5   7,5     5,0    17,0   

10 1230 Nguyễn Tiến Mạnh Nam 14/03/1991 Hưng Yên
11 1231 Phạm Văn Nhu Nam 20/10/1988 Ninh Bình 5,0   4,5     5,5    15,0   
12 1232 Khương Quốc Phong Nam 22/10/1991 Hà Nam 2,5   5,0     5,0    12,5   
13 1233 Nguyễn Đăng Phong Nam 19/06/1992 Thái Bình 4,0   5,0     5,0    14,0   
14 1234 Nguyễn Văn Phú Nam 18/10/1991 Hà Nam
15 1235 Hoàng Trung Thái Nam 09/08/1991 Nghệ An
16 1236 Phạm Ngọc Thái Nam 02/04/1992 Thái Bình 3,5   5,5     6,5    15,5   
17 1237 Đinh Xuân Thao Nam 07/10/1991 Hà Nam
18 1238 Đặng Văn Thiện Nam 09/03/1991 Thanh Hóa 4,5   5,0     6,0    15,5   
19 1239 Vũ Văn Toán Nam 07/05/1991 Thái Bình
20 1240 Đào Minh Tùng Nam 07/05/1991 Sơn La 5,0   6,5     5,0    16,5   
21 1241 Nguyễn Văn Vũ Nam 28/02/1991 Thái Bình

PGS.TS. Nguyễn Văn Long

Thi tuyển ngày 23&24/11/2013
Chuyên ngành: Cầu đường bộ

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013
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1 1301 Hồ Mạnh Cường Nam 01/08/1985 Nghệ An 4,0   3,0     9,0    16,0   
2 1302 Phạm Mạnh Cường Nam 25/04/1988 Nghệ An 3,0   3,5     7,0    13,5   
3 1303 Hoàng Hữu Đăng Nam 03/02/1982 Thanh Hóa 4,0   3,0     9,0    16,0   
4 1304 Lê Phúc Hiền Nam 19/05/1981 Hà Tĩnh 1,0   3,0     8,0    12,0   
5 1305 Nguyễn Hữu Hoàng Nam 10/01/1987 Nghệ An 3,5   3,0     8,5    15,0   
6 1306 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 14/01/1984 Hà Tĩnh 2,5   3,0     8,5    14,0   
7 1307 Phạm Mai Linh Nam 25/03/1988 Quảng Bình 2,5   3,0     8,5    14,0   
8 1308 Trần Văn Nam Nam 17/12/1981 Hà Tĩnh
9 1309 Hoàng Trọng Phúc Nam 25/11/1981 Quảng Bình 2,5   2,5     9,0    14,0   

10 1310 Trần Văn Thành Nam 10/06/1987 Nghệ An 2,0   2,5     9,0    13,5   
11 1311 Đặng Văn Thông Nam 10/02/1986 Nghệ An 4,0   3,0     9,0    16,0   

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

PGS.TS. Nguyễn Văn Long

Thi tuyển ngày 23&24/11/2013 tại Trường Cao đẳng GTVT Miền Trung
Chuyên ngành: Cầu đường bộ

(Thí sinh có thời gian tốt nghiệp Cao đẳng trên 36 tháng)

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2013
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1 1321 Trần Thế Anh Nam 10/01/1990 Nghệ An 5,5   8,0     5,0    18,5   
2 1322 Đặng Thanh Bình Nam 21/12/1991 Nghệ An 5,5   8,5     5,5    19,5   
3 1323 Lâm Văn Cường Nam 25/07/1991 Nghệ An 4,5   8,5     3,0    16,0   
4 1324 Trần Tuấn Đạt Nam 24/08/1991 Nghệ An 6,0   9,5     6,5    22,0   
5 1325 Bạch Văn Đường Nam 23/02/1990 Hà Tĩnh 6,0   9,0     5,5    20,5   
6 1326 Trần Khắc Hải Nam 16/10/1991 Nghệ An 6,0   8,0     6,0    20,0   
7 1327 Chu Văn Hàn Nam 29/07/1991 Nghệ An 7,0   9,0     6,5    22,5   
8 1328 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 05/07/1991 Nghệ An 7,0   9,0     6,5    22,5   
9 1329 Phùng Sỹ Hùng Nam 05/07/1992 Nghệ An 6,5   8,5     6,5    21,5   

10 1330 Lê Đình Kim Nam 10/06/1992 Thanh Hóa 7,0   9,5     8,0    24,5   
11 1331 Đào Anh Lâm Nam 30/08/1991 Nghệ An 6,0   8,5     6,5    21,0   
12 1332 Nguyễn Hoàng Lâm Nam 04/03/1990 Nghệ An 6,0   8,5     7,5    22,0   
13 1333 Nguyễn Xuân Lộc Nam 20/04/1991 Nghệ An 6,0   8,0     6,5    20,5   
14 1334 Nguyễn Xuân Lộc Nam 25/11/1991 Nghệ An 6,0   8,0     4,5    18,5   
15 1335 Nguyễn Duy Long Nam 08/09/1992 Thanh Hóa 6,0   9,5     7,5    23,0   
16 1336 Trịnh Văn Long Nam 27/09/1988 Nghệ An 7,0   9,5     5,0    21,5   
17 1337 Khương Thanh Phong Nam 12/03/1991 Nghệ An 3,0   7,0     5,0    15,0   
18 1338 Nguyễn Tiến Quý Nam 08/08/1992 Nghệ An 6,0   6,5     6,5    19,0   
19 1339 Nguyễn Hồng Sơn Nam 17/09/1989 Nghệ An 6,0   7,0     2,5    15,5   
20 1340 Nguyễn Cảnh Song Nam 07/09/1991 Nghệ An 6,0   6,5     6,0    18,5   
21 1341 Lê Sỹ Tài Nam 10/08/1992 Thanh Hóa 6,5   7,0     9,5    23,0   
22 1342 Đồng Văn Thung Nam 03/08/1979 Nghệ An 6,0   7,0     8,5    21,5   
23 1343 Nguyễn Xuân Toàn Nam 01/04/1992 Hà Tĩnh 6,5   6,5     7,0    20,0   
24 1344 Vương Thị Trâm Nữ 22/06/1992 Nghệ An 6,0   8,0     8,0    22,0   
25 1345 Nguyễn Văn Trì Nam 15/10/1985 Hà Tĩnh 7,0   6,5     6,0    19,5   
26 1346 Hồ Đức Trọng Nam 12/12/1992 Nghệ An 7,0   8,0     5,5    20,5   
27 1347 Bùi Anh Tuấn Nam 24/02/1990 Hà Tĩnh 6,0   8,0     6,0    20,0   
28 1348 Nguyễn Văn Vinh Nam 19/05/1992 Hà Tĩnh
29 1349 Trần Thế Vũ Nam 23/03/1991 Hà Tĩnh 6,5   8,0     6,5    21,0   

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

PGS.TS. Nguyễn Văn Long

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2013
Thi tuyển ngày 23&24/11/2013 tại Trường Cao đẳng GTVT Miền Trung

Chuyên ngành: Cầu đường bộ
(Thí sinh có thời gian tốt nghiệp Cao đẳng dưới 36 tháng)


